




Sheet 3 lớp
Vật liệu (Polyurethane Composite) 
đã đánh giá về tính tương thích sinh 
học, tạo ra lực nhẹ và liên tục.

Attachment
Tùy theo từng kế hoạch điều 
trị cần thiết sẽ áp dụng thuật 
toán thiết kế hình dáng và vị 
trí dán của Attachment.

EVERY20
Mỗi 20 bước sẽ được kiểm 
tra lại quá trình điều trị thông 
qua việc chồng dữ liệu. Khi 
có thể nên thay đổi kế hoạch 
điều trị Serafin tránh kéo dài 
thời gian điều trị.

*Regular, Regular AP, i, iAP

SERAview, SERAview Web
Dễ dàng kiểm tra và sửa kế hoạch điều trị 
nhanh chóng và tỉ mỉ mọi lúc với điện 
thoại, máy tính, máy tính bảng. Thuận tiện 
cho việc tư vấn bệnh nhân.

*Một số tính năng giới hạn ở SERAview Web.





kiểm tra kế hoạch điều trị 3D



*Regular và Regular AP: Thu thập dữ liệu quét ở tương quan khớp cắn cấu trúc (hàm dưới có thể đưa trước, lùi sau 
hoặc lệch bên và cho phép tăng khoảng cách liên hàm so với khớp cắn trung tâm để đặt block AP)
*Chỉ định i / iAP:
Hai hàm: Áp dụng khi ≥3/4 nửa hàm còn ≥2 răng sữa
Một hàm: Áp dụng khi cả 2 nửa hàm còn ≥2 răng sữa
Keep: Quá trình điều trị theo đúng kế hoạch có thể lấy tiếp khay theo kế hoạch cũ mà không cần nộp dữ liệu mới
New: Nộp dữ liệu mới và yêu cầu thiết kế mới nếu muốn thay đổi kế hoạch điều trị





Ca lâm sàng 1

Thông tin bệnh nhân
Nữ/ 25 tuổi

Vấn �ề chính
Chen chúc, Class I

Điều trị
Thời gian �iều trị: 12 tháng

Số lượng khay: hàm trên 20 khay, hàm dưới 20 khay

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị

SERAFIN 10

Ca lâm sàng 2

Thông tin bệnh nhân
Nữ/ 23 tuổi

Vấn �ề chính
Thưa kẽ, �ường cười cần cải thiện, Class III, cắn chìa,

cắn hở, cắn chéo răng trước

Điều trị
Thời gian �iều trị: 18 tháng

Số lượng khay: hàm trên 40+10 khay, hàm dưới 40+10 khay

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị

SERAFIN 20



Ca lâm sàng 4

Thông tin bệnh nhân
Nữ/ 16 tuổi

Vấn �ề chính
Chen chúc, Class I, cắn hở, cắn chéo răng sau,

răng chìa, thưa kẽ

Điều trị
Thời gian �iều trị: 27 tháng

Số lượng khay: hàm trên 94 khay, hàm dưới 94 khay

SERAFIN Regular

Ca lâm sàng 3

Thông tin bệnh nhân
Nam/ 13 tuổi

Vấn �ề chính
Cung răng hẹp, răng chìa, Class II div 1, chen chúc

Điều trị
Thời gian �iều trị: 13 tháng

Số lượng khay: hàm trên 49 khay, hàm dưới 63 khay

SERAFIN 20 Plus

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị



Ca lâm sàng 5

Thông tin bệnh nhân
Nữ/ 18 tuổi

Vấn �ề chính
Cung răng hẹp, Class III, bất �ối xứng, chen chúc

Điều trị
Thời gian �iều trị: 30 tháng

Số lượng khay: hàm trên 73 khay, hàm dưới 84 khay

SERAFIN Regular

Ca lâm sàng 6

Thông tin bệnh nhân
Nữ/ 47 tuổi

Vấn �ề chính
Chen chúc, cung răng hẹp, cắn chéo răng trước

Điều trị
Thời gian �iều trị: 16 tháng

Số lượng khay: hàm trên 135 khay, hàm dưới 135 khay

SERAFIN Regular AP

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị



Ca lâm sàng 7

Thông tin bệnh nhân
Nam/ 11 tuổi

Vấn �ề chính
Chen chúc, cung răng hẹp

Điều trị
Thời gian �iều trị: 12 tháng

Số lượng khay: hàm trên 39 khay, hàm dưới 32 khay

SERAFIN i

Ca lâm sàng 8

Thông tin bệnh nhân
Nam/ 11 tuổi

Vấn �ề chính
Cung răng hẹp, cắn sâu, Class II div 1, chen chúc

Điều trị
Thời gian �iều trị: 17 tháng

Số lượng khay: hàm trên 54 khay, hàm dưới 54 khay

SERAFIN i

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị

Trước �iều trị Tiến triển Sau �iều trị



Group Serafin

TP.HCM: 112 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM
Trung tâm Đào tạo Hà Nội:
187 Đường đôi Nam An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, TP.Hà Nội
Trung tâm Đào tạo Tp.HCM:
43 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: Tòa nhà Tiktak, 21/4 Lê Hồng Phong, Phường Hải Châu, Đà Nẵng


